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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 20/12/2025                Phòng: 112/1 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206806648 Thái Phương Anh INR 421 A K28HP-VQH

2 28206601574 Mai Hoàng Ngọc Ánh INR 421 A K28VQH

3 28206801998 Đỗ Thị Thu Diệu INR 421 A K28VE-VQH

4 28206224280 Võ Thị Thùy Dung INR 421 A K28VQH

5 28204438312 Nguyễn Thị Hương Giang INR 421 A K28VE-VQH

6 28206838777 Đặng Châu Giang INR 421 A K28VE-VQH

7 28206804433 Phạm Trần Thu Hiền INR 421 A K28VE-VQH

8 29206854877 Đinh Thị Phương Hoa INR 421 A K29VE-VQH

9 28206849432 Võ Thị Huệ INR 421 A K28HP-VQH

10 28206801174 Nguyễn Ngọc Hương INR 421 A K28VQH

11 26217227187 Phạm Viết Khánh INR 421 A K26VQH

12 28206804065 Hoàng Hương Lê INR 421 A K28HP-VQH

13 28206851453 Huỳnh Đỗ Khánh Linh INR 421 A K28HP-VQH

14 28206232628 Trần Ngọc Mai INR 421 A K28VE-VQH

15 28206800133 Phạm Thị Ngọc Mai INR 421 A K28VE-VQH

16 28206801601 Nguyễn Thị Ánh Minh INR 421 A K28VE-VQH

17 29206824957 Vũ Ngọc Minh Minh INR 421 A K29VE-VQH

18 28206848073 Trương Phạm Bảo Ngọc INR 421 A K28HP-VQH

19 28206804296 Đinh Thị Hoài Nhi INR 421 A K28HP-VQH

20 29206858228 Trương Quỳnh Như INR 421 A K29VE-VQH

21 28216805039 Phạm Thị Hồng Nhụy INR 421 A K28VE-VQH

22 28216801886 Huỳnh Hồ Thảo Ny INR 421 A K28VQH
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MÃ MÔN: INR 421

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: INR 421 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Quốc Tế Châu Á - Thái Bình Dương  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: INR 421

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: INR 421 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Quốc Tế Châu Á - Thái Bình Dương  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 20/12/2025                Phòng: 112/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206804598 Lê Hồng Oanh INR 421 A 0 Nợ HP

2 29206846125 Đinh Thị Kiều Oanh INR 421 A K29VE-VQH

3 28216806672 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc INR 421 A K28VE-VQH

4 28206245124 Vũ Thị Minh Quyên INR 421 A K28VE-VQH

5 28206803422 Huỳnh Vũ Nhật Quyên INR 421 A K28HP-VQH

6 26203534575 Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh INR 421 A K28HP-VQH

7 28206851442 Trần Nguyễn Phương Quỳnh INR 421 A K28HP-VQH

8 28208003631 Chung Thị Hậu Tài INR 421 A K28HP-VQH

9 28206205799 Phan Thị Thảo INR 421 A K28HP-VQH

10 28206805634 Ngô Ngọc Thuý Thảo INR 421 A K28VE-VQH

11 28206854941 Lưu Nguyễn Phương Thảo INR 421 A K28VE-VQH

12 28206702414 Lê Minh Thư INR 421 A K28VE-VQH

13 28208003404 Ngô Thị Kim Thư INR 421 A K28VQH

14 28206805747 Nguyễn Mai Thủy INR 421 A K28VQH

15 28206853386 Hồ Thị Chơn Tịnh INR 421 A K28VE-VQH

16 28206851579 Văn Bảo Tú Trân INR 421 A K28VE-VQH

17 28206846405 Đặng Thu Trang INR 421 A K28VE-VQH

18 28208035396 Mai Thị Quỳnh Trang INR 421 A K28VE-VQH

19 28216851613 Bùi Văn Tùng INR 421 A K28HP-VQH

20 29206854495 Cao Thị Yến Vi INR 421 A K29VE-VQH

21 28216801245 Lê Công Nguyên Vỹ INR 421 A K28HP-VQH
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